
TT Dạy lớp, khối lớp
Tuần
dạy

Thời gian
Số tiết
theo 

khung

Số tiết được tính
(qui mô khối *1,5)

Ghi chú

(1) (5) (16) (17) (18)

1 HĐTN 12 (nhóm 1+2) 18 T1-T18 108 K12

1 HĐTN 12 (nhóm 1) 10 T19-T28 30 K12

2 Nguyễn Văn Phin HĐTN 12 (nhóm 1) 7 T29-35 21 K12

2 Nguyễn Văn Phin HĐTN 12 (nhóm 2) 17 T19-35 51 K12

4 HĐTN 11 (Nhóm 1) 18 T1-T18 54 HKI

5 HĐTN 11 (Nhóm 2) 18 T1-T18 54 HKI

6 HĐTN 11 (Nhóm 1) 17 T19-T35 51 11/1,2

7 HĐTN 11 (Nhóm 2) 17 T19-T35 51 11/1,2

8 Đỗ Thị Phương Thu HĐTN 10 (Nhóm 1) 35 T1-T35 105 10/1,2,3

10 Lê Thị Kiều Oanh HĐTN 10 (Nhóm 2) 23 T1-T23 69 10/4,5

11 Trần Thị Ái Trinh HĐTN 10 (Nhóm 2) 6 T24-T29 18 10/4,5

12 HĐTN 10 (Nhóm 2) 6 T30-T35 18 10/4,5

(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ-DTNT ngày 04/9/2025)

Họ và tên

(2)

Tưởng Thanh Hùng

Đoàn Thị Thoa

Tưởng Thanh Hùng

NĂMHỌC 2025 - 2026

Phan Thị Xuân Ngọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY- HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

SỞ GDĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG PTDTNT THPT QUẢNG NAM

Nguyễn Quang Mỹ

Nguyễn Quang Mỹ

Đoàn Thị Thoa


		2025-09-18T17:52:35+0700




